
BIỂU SỐ 6 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 
 
 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                                            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

MST: 4500135891 
                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-XSKT                                                            Ninh Thuận,  ngày         tháng 6 năm 2023                              
 

 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

Chủ tịch: Ông Trần Quốc Nam. 

Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Long Biên; Ông Phan Tấn Cảnh; Ông Lê Huyền. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU  
TT Số văn bản Ngày Nội dung  

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 138/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định v/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021 (đợt 4). 

2 124/UBND-KTTH 11/01/2022 V/v chấp thuận các yếu tố khách quan do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

3 185/UBND-KTTH 13/01/2022 V/v kế hoạch sử dụng lao động năm 2022 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

4 150/QĐ-UBND 10/02/2022 Quyết định v/v điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh v/v mức chi thù lao cho thành viên HĐGS xổ số tỉnh Ninh Thuận. 

5 217/QĐ-UBND  02/3/2022 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám 

sát tài chính đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

6 883/UBND-KTTH 06/3/2022 V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương, thù lao kế 

hoạch năm 2022 của Người quản lý Công ty Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

7 1083/UBND-KTTH 17/3/2022 V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty TNHH MTV XSKT 
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Ninh Thuận. 

8 335/QĐ-UBND  25/3/2022 Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022 tại Công ty TNHH 

MTV XSKT Ninh Thuận. 

9 1093/VPUB-KTTH 27/3/2022 V/v cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số. 

10 430/QĐ-UBND 15/4/2022 Quyết định v/v tiền khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

11 1725/UBND-KTTH 25/4/2022 V/v tăng cường kiểm tra các dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số. 

12 55/HĐGSXS-TB 29/4/2022 V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện 

Ninh Sơn. 

13 501/QĐ-UBND 30/4/2022 Quyết định v/v cử công chức, người quản lý doanh nghiệp tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp sở năm 2022. 

14 416/QĐ-UBND 10/7/2022 Quyết định v/v công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2021. 

15 421/QĐ-UBND 12/7/2022 Quyết định v/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận giai 

đoạn 2021 – 2025. 

16 3120/UBND-KTTH 18/7/2022 V/v thống nhất kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

17 3660/UBND-VXNV 23/8/2022 V/v bổ nhiệm lại người quản lý Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

18 89/TB-UBND 23/8/2022 V/v thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với 

Người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

19 3812/UBND-KTTH 02/9/2022 V/v thống nhất phương án mua phần mềm quản trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV 

XSKT Ninh Thuận. 

20 3878/UBND-KTTH 07/9/2022 V/v thống nhất phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV 

XSKT Ninh Thuận. 

21 1266/QĐ-UBND 11/9/2022 Quyết định v/v khen thưởng (bổ sung) thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

22 1301/QĐ-UBND 17/9/2022 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Võ Ngọc Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên (chuyên trách) 

Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

23 4135/UBND-VXNV 21/9/2022 V/v nâng bậc lương đối với Người quản lý Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

24 1410/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định v/v khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh thuận nhân kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt 

Nam 13/10” năm 2022. 

25 4587/UBND-KTTH 21/10/2022 V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

26 58/2022/QĐ-UBND 24/10/2022 Quyết định ban hành quy định về xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết 
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khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

27 4616/UBND-KTTH 24/10/2022 V/v chi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh 

Thuận. 

28 4663/UBND-VXNV 27/10/2022 V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. 

29 1789/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định v/v nâng bậc lương đối với ông Võ Ngọc Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên 

(chuyên trách) Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận 

30 1899/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định v/v công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về 

an ninh, trật tự” năm 2022. 
 

II. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý Công ty: 

Bảng SỐ 1: DANH SÁCH NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

I. Chủ tịch Công ty 

1 Trần Minh Thanh 1973 Đại học Kinh tế, 

chuyên ngành Thống 

kê 

Thống kê, Tài chính, 

Thanh tra 

Phó Chánh Thanh tra, Chánh 

Văn phòng Sở Tài chính, Chủ 

tịch Công ty 

II. Giám đốc 
1 Vũ Đức Kim 1969 Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh  

Tổ chức quản trị 

hoạt động kinh 

doanh xổ số 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc, Giám 

đốc 

III. Phó Giám đốc 

1 Tăng Nguyên Nam 1976 Đại học Tài chính  Tài chính kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng, Phó Giám đốc 

2  Võ Anh Lâm 1973 Thạc sĩ Kinh tế Công tác tổng hợp 

tại Văn phòng  

Phó Trưởng phòng, Phó Giám 

đốc 

3  Võ Văn Châu 1979 Đại học Quản trị 

kinh doanh 

Tổ chức phát hành 

kinh doanh xổ số 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng, Phó Giám đốc 

IV. Kế toán trƣởng 
1 Trần Thị Thanh Hiếu  1979 Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế  

Kế toán  Phó Trưởng phòng, Kế toán 

trưởng 



4 

 

 

 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty: 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 
                                                                                                                                                                     ĐVT: 1.000 đồng 

TT Họ và tên Chức danh Mức lƣơng 
Hệ số 

lƣơng 

Tiền lƣơng/năm  

(thực chi) 

 

Tiền thƣởng, 

thu nhập khác 

(thực chi) 

 

Ghi 

chú 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch  27.000 7,3 417.852.815 53.999.118  

2 Vũ Đức Kim Giám đốc 26.000 6,97 409.176.317 53.999.118  

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc 23.000 6,31 364.054.959 43.199.294  

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc 23.000 6,31 361.484.447 43.199.294  

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc 23.000 6,31 362.195.561 42.380.308  

6 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng 21.000 5,98 332.075.851 43.199.294  

7 Võ Ngọc Nam Kiểm soát viên CT 23.000 6,31 369.725.561 42.357.809  

Trong đó:  

- Tiền lương thực chi trong năm = Tiền lương còn lại năm 2021 chuyển sang chi trong quí I/2022 + Tiền lương tạm 

ứng năm 2022. 

- Tiền thưởng = Tiền thưởng năm 2021 chi năm 2022 sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp và người quản lý. 
 

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty: 

Chủ tịch Công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty quy định tại Điều 

lệ nhằm tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh Công ty theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ, định hướng các chủ trương, giải pháp và quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, nhằm tăng trưởng 

doanh thu tiêu thụ vé xổ số, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, quản lý tài chính chặt chẽ, chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận 

chuyên môn ngăn chặn sự xâm lấn của vé số miền Nam, cùng BCH Đảng bộ, tập thể người quản lý xây dựng tổ chức Đảng, 

Công ty và đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, … 

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 07/QĐ-XSKT  10/01/2022 Quyết định v/v công nhận và thưởng danh hiệu”Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021. 

2 30/QĐ-XSKT  18/01/2022 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh 
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Thuận. 

3 44/QĐ-XSKT  09/3/2022 Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 

2022 của người lao động Công ty. 

4 48/QĐ-XSKT  29/3/2022 Quyết định phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

5 58/QĐ-XSKT  08/4/2022 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nộ bộ của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

6 153/KH-XSKT 10/5/2022 Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026, xây dựng quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2026 – 2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. 

7 156/TB-XSKT 12/5/2022 Thông báo v/v hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác phục vụ công tác quy hoạch chức danh người 

quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026,  2026-2031. 

8 72/QĐ-XSKT 02/6/2022 Quyết định v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031; quy 

hoạch cán bộ giai đoạn 2026 – 2031 đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 

tương đương tại Công ty. 

9 175/TB-XSKT 07/6/2022 Thông báo v/v thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng Công ty. 

10 192/TTr-XSKT 23/6/2022 Tờ trình v/v xét nâng bậc lương đối với người quản lý Công ty. 

11 85/QĐ-XSKT 05/8/2022 Quyết định v/v cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua đợt 2 phấn đấu hoàn thành nhiệm 

vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022. 

12 87/QĐ-XSKT 05/8/2022 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV XSKT Ninh 

Thuận. 

13 250/TTr-XSKT 11/8/2022 Tờ trình xin chủ trương mua phần mềm quản trị doanh nghiệp. 

14 97/QĐ-XSKT 05/9/2022 Quyết định v/v bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thanh Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH 

MTV XSKT Ninh Thuận. 

15 98/QĐ-XSKT 05/9/2022 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Tăng Nguyên Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH 

MTV XSKT Ninh Thuận. 

16 99/QĐ-XSKT 05/9/2022 Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Vũ Đức Kim giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV 

XSKT Ninh Thuận. 

17 101/QĐ-XSKT 09/9/2022 Quyết định v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. 

18 102/QĐ-XSKT 13/9/2022 Quyết định phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty 

TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

19 105/QĐ-XSKT 20/9/2022 Quyết định v/v giao nhiệm vụ triển khai mua phần mềm quản trị doanh nghiệp của Công ty 

TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. 

20 106/QĐ-XSKT 22/9/2022 Quyết định v/v nâng bậc lương đối với ông Võ Anh Lâm – Phó Giám đốc Công ty. 
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21 107/QĐ-XSKT 22/9/2022 Quyết định v/v nâng bậc lương đối với ông Võ Văn Châu – Phó Giám đốc Công ty. 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN 

 

TT 
Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ 

Ngày bắt đầu là Kiểm 

soát viên 
Tỷ lệ tham dự họp 

1  Võ Ngọc Nam 1970 Đại học Tài chính doanh 

nghiệp 

Kiểm soát viên 

chuyên trách 

01/11/2019 100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

 - Kế hoạch số 18/KH-KSV-XSKT ngày 12/01/2022 kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Kiểm soát viên Công ty TNHH 

MTV XSKT Ninh Thuận. 
- Báo cáo số 22/BC-KSV ngày 14/01/2022 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 

2022. 

- Báo cáo số 52/BC-KSV ngày 11/02/2022 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty. 

- Báo cáo số 53/BC-KSV ngày 11/02/2022 báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Công ty. 

- Báo cáo số 127/BC-KSV ngày 14/4/2022 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 1/2022. 

- Báo cáo số 225/BC-KSV ngày 14/7/2022 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 2/2022. 

- Báo cáo số 268/BC-KSV ngày 31/8/2022 báo cáo thẩm định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của 

Công ty. 

- Báo cáo số 321/BC-KSV ngày 14/10/2022 báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quí 3/2022. 

 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không 

V. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp 
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BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân Chức vụ  

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở chính/địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là ngƣời 

liên quan 

1 Trần Minh Thanh Chủ tịch công 

ty 

Số 32, đường 16/4, P. Kinh 

Dinh, TP Phan Rang Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

01/7/2018   

2 Vũ Đức Kim Giám đốc -nt- 15/9/2017   

3 Tăng Nguyên Nam Phó Giám đốc -nt- 15/9/2017   

4 Võ Anh Lâm Phó Giám đốc -nt- 09/7/2019   

5 Võ Văn Châu Phó Giám đốc -nt- 10/7/2019   

6 Võ Ngọc Nam Kiểm soát viên -nt- 01/11/2019   

7 Trần Thị Thanh Hiếu Kế toán trưởng -nt- 15/9/2017   

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan 

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN 
                                                                                                                                                                             ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của HĐTV/HĐQT 

thông qua 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Xí nghiệp In Nhân dân Bình Định 13/10/2021 In vé xổ số kiến thiết 6.804.000 Số 424/HĐ-CTI 

2 Công ty TNHH Điện tử Tin học Từ Sơn 10/01/2022 

05/9/2022 

Thiết bị tin học 

Thiết bị điện lạnh 

21.180 

17.300 

Số 02-164/HĐMB 

Số 22/STTS1/HĐMB 

3 Công ty CP In Ninh Thuận 21/02/2022 In tiêu đề 38.880 Số 2202.004/HĐI 

4 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm 

Việt – CN TP HCM 

09/6/2022 Kiểm toán Báo cáo tài chính 49.500 Số 0906.01/2022/HĐKT-

NTV.HCM 

5 TT Công nghệ Thông tin Viễn thông 

Ninh Thuận 

09/6/2022 

16/6/2022 

 

03/8/2022 

Thi công mạng LAN 

DV hệ thống hội nghị truyền 

hình 

Thiết kế Website 

38.544 

42.278 

 

21.000 

Số 19/HĐKT/2022 

Số 20/HĐKT/2022 

 

Số 26/2022/HĐKT 



8 

 

 

6 Công ty TNHH CN&TM XNK Hiệp 

Thành Việt Nam 

03/11/2022 Máy đếm tiền 37.800 Số 

2810/2022/CTXSNT/HĐ

MB 

7 Công ty CPTM-DV Phong Vũ 22/11/2022 Thiết bị tin học 52.329 Số 0212/22/HĐMB/PV-

MT 

8 Công ty TNHH Phước Lộc – CN 

HUYNDAI Huế 

04/11/2022 Dịch vụ sửa xe 93.156 Số VC006-221020-

009/HĐSC/HDH/2022 

9 Công ty TNHH MTV TMDV in ấn 

QCTT Huy Hoàng 

22/11/2022 In lịch 475.740 Số 106/HĐ/INL 

 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp: 59 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (thực chi): 179,57 triệu đồng. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (thực chi): 28,28 triệu đồng./. 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Bộ KH – ĐT; 

- UBND tỉnh;           

- Phòng KT – TV;    

- NQL Công ty; 

- Kiểm soát viên; 

- Lưu: VT, TC. Nh. 

  

 

 

 

 

 

Vũ Đức Kim 

 

để công bố 
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